驻越南使领馆指定检测机构名单（2020年12月22日更新）
	地区
	医院名称
	地址
	联系方式
	出检测
结果时间
	工作时间
	可检测类型

	河内
	Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
军队108总医院
	Số 1 Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 113601
	0967751616
	24小时内
	周一至周六6:30—17:00
	核酸检测、血清特异性IgM抗体检测

	河内
	Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC
MEDLATEC综合医院
	42 phố Nghĩa Dũng,Ba Đình, Hà Nội
	1900565656
	24小时内
	周一至周日
全天营业
	核酸检测、血清特异性IgM抗体检测

	胡志明市
	
BỆNH VIỆN QUÂN Y 175
175军医院

	786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
	0399175175
[bookmark: _GoBack]网站预约(为节省时间，建议提前预约)： https://benhvien175.vn/
	24小时
	周一至周六上午7时-9时30分，下午13时-14时30分

	核酸检测、血清特异性IgM抗体检测

	胡志明市
	Bệnh Viện quốc tế
Pháp - Việt
法越国际医院
	6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	0084-28-54113333
	24小时内
	周一至周六8:00—17:00
	核酸检测

	岘港
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
岘港疾病预防控制中心
	315 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng
	02363555589
	24小时内
	周一至周五
7:30-11:30& 13:30-5:30
	核酸检测、血清特异性IgM抗体检测

	岘港
	Trung tâm Chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao Thiện Nhân
善仁医院
	276-278 Đống Đa, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 
	023638284 89-0236356 8988
	6小时内
	周一到周日7:00-11:30,13:00 -16:30
	核酸检测、血清特异性IgM抗体检测

	岘港
	Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng
岘港家庭综合医院
	73 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000
	0833632333
	6小时内
须在医院等待
	周一至周日
6:00—17:00
	核酸检测

	备注：上述医院为驻越使领馆根据其地域分布、检测能力及时效等标准进行筛选后予以对外公布，后续将视情补充和动态调整。



